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[bookmark: _GoBack]Phụ lục V 
CÁC BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO KẾT QUẢ GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ 
VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG VIỆC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số:      /2025/TT-VPCP ngày      tháng    năm 2025 
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)
______________

	Biểu số V.01/VPCP/KSTT
	SỐ LƯỢNG VĂN BẢN GỬI, NHẬN ĐIỆN TỬ 
CỦA BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG
Kỳ báo cáo: Quý.../ Năm...     
(Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...)
___________
	- Đơn vị báo cáo:
+ Bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ; 
+ UBND cấp tỉnh;
- Đơn vị nhận báo cáo:
Văn phòng Chính phủ 


	Số lượng văn bản gửi
	Số lượng văn bản nhận

	Tổng số
	Văn bản giấy
	Văn bản điện tử không kèm văn bản giấy
	Văn bản điện tử kèm văn bản giấy
	Tổng số
	Văn bản giấy
	Văn bản điện tử không kèm văn bản giấy
	Văn bản điện tử kèm 
văn bản giấy

	(1)=(2)+(3)+(4)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(6)+(7)+(8)
	(6)
	(7 )
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	








	Biểu số V.02a/VPCP/KSTT

	SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ CÔNG VIỆC 
TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG CỦA BỘ, CƠ QUAN
Kỳ báo cáo: Quý.../ Năm...     
(Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...)
___________
	- Đơn vị báo cáo:
Bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ
- Đơn vị nhận báo cáo:
Văn phòng Chính phủ 



															
	Số lượng đơn vị đã gửi, nhận văn bản 
điện tử 
	Số lượng đơn vị đã xử lý công việc 
trên môi trường mạng
	Số lượng
Vụ, Cục và tương đương

	Tổng số
	Vụ
	Cục 
	Tương đương
	Tổng số
	Vụ
	Cục 
	Tương đương
	Tổng số
	Vụ
	Cục
	Tương đương

	(1) = (2)+(3)+(4)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (6) + (7) + (8)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9) = (10) + (11) + (12)
	(10)
	(11)
	(12)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 











	Biểu số V.02b/VPCP/KSTT

	SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ CÔNG VIỆC 
TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Kỳ báo cáo: Quý.../ Năm...     
(Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...)
___________
	- Đơn vị báo cáo:
UBND cấp tỉnh
- Đơn vị nhận báo cáo:
Văn phòng Chính phủ 

	
	
	


	Số lượng đơn vị đã gửi, nhận 
văn bản điện tử
	Số lượng đơn vị đã xử lý công việc 
trên môi trường mạng
	Số lượng đơn vị ở địa phương

	Tổng số
	Các sở, ngành và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh

	UBND 
cấp xã
	Tổng số
	Các sở, ngành và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh
	UBND cấp xã
	Tổng số
	Các sở, ngành và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh
	UBND 
cấp xã

	(1) = (2)+(3)
	(2)
	(3)
	(4) = (5) + (6) 
	(5)
	(6)
	(7) = (8) + (9)
	(8)
	(9)

	 
	 
 
	 
	 
	 
 
	 
	 
	 
 
	 


				





________________

	
